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BẢNG TỔNG HỢP CÁC TÀI SẢN XÁC LẬP QUYỀN SỞ HỮU TOÀN DÂN 

(Kèm theo Quyết định số:              /QĐ-STC ngày        /7/2024 của Sở Tài chính thành 

phố Đà Nẵng) 

 

TT Tên thiết bị ĐVT Tình trạng tài sản Số lượng 
Giá khởi điểm 

(đồng) 

1 
Cục nóng điều 

hòa  
Cái 

 Tài sản bị rỉ sét,  chỉ còn vỏ 

nhựa, không còn linh kiện bên 

trong. 

51 1.530.000 

1.1 Toshiba Cái 11   

1.2 Daikin Cái 10   

1.3 Panasonic Cái 6   

1.4 FuJitsu Cái 7   

1.5 National Cái 11   

1.6 Mitsubisi Cái 6   

2 

Cục lạnh máy 

điều hòa các 

loại 

Cái 

 Tài sản bị rỉ sét,  chỉ còn vỏ 

nhựa, không còn linh kiện bên 

trong. 
54 1.620.000 

3 Đàn guitar  Cái 
Dây đàn đa số bị đứt, phần vỏ 

bị mục, xước, bong tróc 
13 130.000 

4 Loa  Cái 

Tài sản bị rỉ sét, nứt vỡ, một 

số bị mốc, không còn linh 

kiện bên trong. 

2 52.000 

5 Âm ly Cái 
Tài sản cũ, xước. Một số nút 

điều chỉnh trên âm ly bị mờ. 
2 26.000 

6 Quạt điện Cái 

Tài sản bị rỉ sét, nứt vỡ, một 

số không còn vòng quạt, lồng 

quạt không cố định được phải 

dùng băng keo để cố định. 

Một số bị mất cánh quạt, gãy 

cổ 

7  70.000 

7 Nồi cơm điện  

  

Tài sản bị rỉ sét, nứt vỡ. 

Không có lòng nồi cơm điện 

bị mất, chỉ còn vỏ nhựa bên 

ngoài 

59 1.003.000 

7.1 Sharp Cái 4   

7.2 Sanyo Cái 4   

7.3 Toshiba Cái 9   

7.4 Zojiruchi Cái 13   

7.5 National Cái 2   

7.6 Panasonic Cái 6   

7.7 Hitachi Cái 7   

7.8 Tiger Cái 10   

7.9 Mitsubisi Cái 4   

8 Tủ lạnh các loại  

  

Tài sản bị xước, bong tróc, rỉ 

sét 

30 22.500.000 

8.1 Toshiba Cái 13   

8.2 Sharp Cái 3   

8.3 Panasonic Cái 4   

8.4 Hitachi Cái 6   

8.5 Sanyo Cái 1   
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TT Tên thiết bị ĐVT Tình trạng tài sản Số lượng 
Giá khởi điểm 

(đồng) 

8.6 Mitsubisi Cái 2   

8.7 Hãng khác Cái 1   

9 Máy giặt các loại  

  

Tài sản bị xước, bong tróc, 

một số máy nắp lồng giặt bị 

gãy, rỉ sét 

165 82.500.000 

9.1 Toshiba Cái 45   

9.2 Sharp Cái 10   

9.3 Panasonic Cái 83   

9.4 Hitachi Cái 15   

9.5 Sanyo Cái 10   

9.6 Ioncoat Cái 1   

9.7 Hãng khác Cái 1   

  Tổng cộng     
 

109.431.000 
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